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List of Heart Surgery Children Operated in 2011 
1 – 12, 2011 (January – December 2011) 

STT 

No. 

Họ và tên 

Full Name 

Tuổi 

Age 

Địa chỉ 

Address 

Ngày mổ 

Surgery Date 

1 Phan Văn Tiến Vũ 2 tuổi Hưng Nguyên, Nghệ An 05/1/2011 

2 Nguyễn Thái Trọng 2 tuổi Phú Mỹ, Bình Định 07/1/2011 

3 Quách Ng. Chiến Thắng 2 tuổi Ninh Bình 21/02/2011 

4 Nguyễn Thị Thùy Linh 2 tháng Bố Trạch, Quảng Bình 23/02/2011 

5 Phạm Thị Diễm 4 tháng Quảng Ngãi 07/03/2011 

6 Tô Thu Hà 2 tuổi Phú Vang, Huế 02/03/2011 

7 Vũ Huỳnh Phát 8 tuổi Thôn 2, Lâm Đồng 03/03/2011 

8 Phan Thành Đạt 17 tháng Yên Đỗ, Gia Lai 07/03/2011 

9 Huỳnh Thị Anh Thảo 11 tuổi Cần Dược, Long An 07/03/2011 

10 Nguyễn Văn Gia Khánh 2 tháng Đồng Hới,Quảng Bình 08/03/2011 

11 Lê Vĩ Tường 4 tháng An Khê, Gia Lai 10/03/2011 

12 Trương Thị Thúy Kiều 14 tuổi Mỹ Đức Đông, Tiền Giang 14/03/2011 

13 Nguyễn Thị Mai Giang 11 tháng Cửa Lò, Nghệ An 14/03/2011 

14  
Ng. Trường Xuân Kiệt 

 
22 tháng 

 
Krông Năng, tỉnh Đắc Lắc 

15/4/201 

15 Phan Thi Tin 15 tuổi Nghệ An 26/04/2011 

16 Phan Thị Hồng Ngoc 5 tháng Nghệ An 25/04/2011 

17 Đặng Văn Nhân 7 tháng An Phong-Hoài Ân –Bình Định 25/04/2011 

18 Nguyễn Thị Quỳnh Như 5 thang Bình Phục –Thăng Binh-Quảng Nam 25/04/11 
(Tử vong) 

19 Nguyễn Đình Lâm Cát 27 thang Nha Trang 15/04/2011 

20 Nguyễn Thị Trà My 15 tháng Quảng Châu-Quảng Trạch-Quảng Bình 
(Đã tử vong) 

21 Phan Thị Hồng Ngọc 5 tháng  25/04/2011 

22 Nguyễn Đức Nhân 11thang Kỳ Nghĩa-Tứ Nghĩa-Quảng Ngãi 25/04/11 

23 Nguyễn Thị Trà My 3 tháng Đội 10-Thôn Nghi Xuân- Vinh Giang Tử vong tại 
khoa nhi 

16/05/2011 
24 Lê Thị Hoài An 6 tháng 

tuổi 
Lộc Thủy-Phú Lộc-TT Huế 20/05/2011 

25 Hồ Thị Thùy Nhung 16 tuổi Cam Hiếu-Cam Lộ-Quảng Trị 19/05/2011 

26 Nguyễn Hoàng Anh Kiệt 3 tuổi Phường 11- Đà Lạt- Lâm Đồng 06/05/2011 



27 Phạm Gia Vỹ 10 tháng Tổ 5-Thống Nhất –Gia Lai 10 /05/2011 

28 Nguyễn Văn Huy 13 tháng Lộc Sơn-Phú Lộc 30/5/2011 

29 Lê Hoàng Châu 4 tuổi Hiền sỹ-Phong Sơn-Huế 30/05/2011 

30 RMAH HYONG 6 tuổi Đăk Lawk-Gia Lai 18/05/2011 

31 Nguyễn Hải Đăng 1 tuổi Quỳnh Hoa-Quỳnh Lưu-Nghệ An 10/06/2011 

33 Hồ Trâm Anh 8 tháng 
tuổi 

Đắc Tô-Kom Tum 27/06/2011 

34 Nguyễn Kim Đồng Nhi 9 tháng 
tuổi 

Đức Ninh- Đồng Hới- Quảng Bình 27/06/2011 

35 Trần Thị Lan Vy 2 tháng Phú Đa- Phú Vang- TT Huế 20/06/2011 

36 Nguyễn Văn Huy 13 tháng Xóm 4- Xã Hưng Trung- Hưng 
Nguyên- Nghệ An 

27/06/2011 

37 Nguyễn Trung Hiếu 16 tháng Trung Hóa-Tam Quan  Nam-Hoài Nhơn 
Bình Định 

14/06/2011 

38 Võ Thị Trà My 13 tuổi Trung Hòa-Bình Định 14/06/2011 

39 Nguyễn Hải Đăng 1 tuổi Quỳnh Hoa-Quỳnh Lưu-Nghệ An 10/06/2011 

40 Nguyễn Thị Kim Chi 8 tháng 
tuổi 

Hoài Thanh-Hoài Nhơn-Bình Định 10/06/2011 

41 Trần Thị Im 15 tuổi Đội 3 xã Điền Hải-Phong Điền 12/06/2011 

42 Nhữ Khánh Huyền 4 tháng 
tuổi 

Quy Lai-Phú Thanh-Phú Vang 12/06/2011 

43 Cao Huỳnh Bích Ngọc 4 tuổi Quãng Ngãi 26/07/2011 
(Mổ cấp cứu) 

44 Trần Thị Ly Na 4,5 tháng 
tuổi 

Núi Thành –Quảng Nam 2/07/2011 

45 Cao Khả Hiệp 16 tuổi Thanh Hà-Quảng Thành-Quảng Điền-
TT Huế 

25/07/2011 

46 Trần Cao Thứ 4 tuổi Quảng Ngạn-Quảng Điền-Thừa Thiên 
Huế 

8/07/2011 

47 Nguyễn Thị Hà My 2 tháng Gio Linh-Quảng Trị 26/07/2011 
(Mổ cấp cứu) 

48 Trần Lê Xuân Thương 8 tháng 
tuổi 

Quãng Ngãi 26/07/2011 
(Mổ cấp cứu) 

49 Nguyễn Khánh Thư 2 tháng 80 Nguyễn Huệ -Huế 19/7/2011 

50 Ngô Thị Toàn 11 tuổi Quỳnh Lưu –Nghệ An 18/07/2011 

51  
Trương Hoàng Diệu Thư 

5 tháng 
tuổi 

Quế Xuân-Quế Sơn-Quảng Nam 19/07/2011 

52 Phạm Sỹ Đức Mạnh 18 tháng 
tuổi 

Diễn Châu- Nghệ An 5/8/20111 

53 Trần Phương Thảo 4 tháng Quỳnh Thanh- Quỳnh Lưu- Nghệ An 5/8/2011 

54 Hoàng Sỹ Thông 15 tuổi Xóm 10-Diễn Phú-Diễn Châu –Nghệ 
An 

3/8/2011 

55 Nguyễn Thị Ngọc Trân 4 tuổi Pleiku 8/8/2011 

56 Nguyễn Thị Tố Uyên 7 tuổi Số 1- Kiệt 1- Đào Duy Anh- Phú Bình- 
Huế 

6/8/2011 

57 Lê Phước Đinh 15 tuổi Vân Căng- Thị Trấn Sịa- Quảng Điền 
TT Huế 

8/8/2011 



58 Nguyễn Linh Duy 8 tháng Nghĩa Lôc-Nghĩa Đàn –Nghệ An 9/8/2011 

59 Hoàng Thế Sơn 19 tháng Nghệ An 16/8/2011 

60 Vương Lê Gia Tuệ 4 tháng Vinh Thanh- Phú Vang- Huế 15/8/2011 

61 Đặng Thị Tứ Quỳnh 1 tuổi Huyện Chưsê- Gia Lai 25/08/2011 

62 Trần Thị Hoàng Nhi 17 tháng Quảng An- Quảng Điền- TT Huế 29/08/2011 
Tử vong 

63 Lê Tất Quang Đại 13 tuổi Điện Thắng- Điện Bàn- Quảng Nam 2/08/2011 

64 Võ Nguyên Kha 1 tháng Thôn Lại Thế- Phú Thương- Phú Vang- 
Huế 

1/08/2011 

65 Trần Phương Thảo 4 tháng Quỳnh Thanh- Quỳnh Lưu- Nghệ An 5/08/2011 

66 Phan Thị Thảo 11 tuổi Hoài Thanh-Hoài Nhơn-Bình Định 30/08/2011 
 

67 Hoàng Quốc Lĩnh 7 tháng 29/425 Chi Lăng- TT Huế 10/09/2011 

68 Nguyễn Thị Thủy Tiên 2 thang Dong Quang –Dong Ha –Quang tri 10/09/2011 

69 Võ Thị Tư 15 tuoi Xa Quang Cong-Quang Dien-Hue 19/09/2011 

70 Trương Gia Trọng 9 tháng Nghĩa thắng-Tư Nghĩa-Quãng Ngãi 13/09/2011 

71 Phan Thi Thua Nguyen 8 tuổi Mỹ Lộc-Phú Mỹ-Bìm Định 1/09/2011 

72 Nguyen Thi Thanh Huyen 6 tuổi Sơn tịnh-Quãng Ngãi 21/09/2011 

73 Lê Phạm Ngân Trâm 5 tháng 
tuổi 

Tuy Phước-Bình Định 24/09/2011 

74 Nguyễn Văn Hợp 5 tuổi Phú Hoá-Quảng Trạch-Quảng Bình 26/09/2011 

75 Trần Thị Kim Huệ 3 tuổi Tam Quan-Hpài Nhơn-Bình Định Uống thuốc 

76 Châu Gia Bảo 3 tháng  Qua đời ngày 
5/9/2011 

77 Đoàn văn Nghĩa 2 tháng 
tuổi 

Hà Trung-Hành nghĩa-Quảng Ngãi Qua đời 
21/09/2011 

78 Lương Thế Thảo 5 tuổi Đắc Đoa-Đắc Đoa- Gia Lai 20/9/2011 

79 Lưu Hoàng Duy Khánh 1 tuổi Vinh- Nghệ An 05/10/2011 

80 Đỗ Ngọc Thổ 
 

5 tháng Quảng Nam 5/10.2011(Tử 
vong) 

81 Nguyen Thi Phuong Linh 6tuoi Thach Lien-Thach Ha –Ha tinh 10/10/2011 

82 Trần Trương Hoài Thương 2 tuổi 47 Nguyễn Trường Tộ- Quảng Nam 10/10/2011 

83 CB, Bùi Thị Hương 2 tháng 
tuổi 

Cẩm Lệ, Hòa Vang, Đà Nẳng 
ĐT: 01263697244 20.10.2011 

84 Đỗ Đình Nhã Lan 5 tháng 
tuổi 

Đồng Hà, Quảng Trị 
0976854724 14.10.2011 

85 Nguyễn Minh Lộc 2 tuổi Cát Sơn, Phù Cát 
Bình Định 17.10.2011 

86 Đặng Hữu Phương Nam 2 tháng 
tuổi 

Vĩnh Nam, Vĩnh Linh,QT 
ĐT: 0977208204 12.10.2011 

87 Phan Thanh Nguyên 2 tuổi Nghệ An 21/10/2011 

88 Phan Xuân Việt 7 tuổi Huyện Cẩm Xuyên Hà Tĩnh 24/10/2011 

89 Nguyễn Minh Việt 3 tháng 
tuổi 

Bố Trạch- Quảng Bình 25/10/2011 

90 Đinh Kim Ngọc 3 tuổi 542 Bạch Đằng, Quy Nhơn 25/10/2011 



Bình Định 
91 Nguyễn Ngọc Thúy Tiên 5 tháng Bình Định 26/10/2011 

92 Nguyễn Văn Bình 2 tuổi Nghệ An 21/10/2011 

93 Đỗ Thành Phát 1 tuổi Bình Đinh 21/10/2011 

94 Phạm Thị Uyên Nhi 4 tuổi Vĩnh Long 02/10/2011 

95 Trần Thị Lan Nhi 11 tháng Phú Sơn, Hương Thủy. 
Huế 

9/10/2011 

96 Nông Đức Huỳnh 8 tháng Gia Lai 16/11/2011 

97 Tô Gia Hân 1tháng Nghĩa Lộ -Quãng Ngãi 23/11/2011 

98 Phạm Hoàng Anh 17 tháng 
tuổi 

 
Bình Đình 

 
18/11/2011 

99 Trần Triệu Vy 2 tuổi Thủy Phù – Hương Thủy 
Huế 

25/11/2011 

100 Đỗ Ngyễn Văn Tâm 4 tuổi Quảng Vinh-Quảng Điền TT.Huế 28/11/2011 

101 Trương Ngọc Ánh 1 tháng 
tuổi 

Phú vang Huế 18 /11/2011 

102 Nguyễn Hữu An 5 tháng Hà Tĩnh 07/11/2011 

103 Lê  Phương Thảo 8,5 tháng Phường An Hoà-Huế 10/11/2011 

104 Cao  Hữu Tuấn 5 tuổi Điền Hải-Phong Điền-Thừa Thiên -Huế 14/11/2011 

105 Phạm Văn Huy 5 tháng 
tuổi 

Xã Lộc Trì, huyện Phú Lộc 
Huế 

7/11/2011 

106 Lê Ngọc Bảo Tiên 4 tháng Yên Thành-Nghệ An 6/12/2011 

107 Đinh Diệu 5 tháng Sơn Hải-Sơn Hà-Quảng Nam 7/12/2011 

 

Tổng Cộng: 107 em 

 

Kim đôi, ngày 9 tháng 12 năm 2011 

 

Anna Lê Thị Huệ 

 


